KIỂM TRA MỘT TIẾT-LẦN 1
Môn: Hóa 11 – Cơ bản

Thời gian: 45 phút

I. MỤC ĐÍCH KIỂM TRA

- Kiểm tra mức độ đạt chuẩn kiến thức kỹ năng trong chương trình môn hóa học 11 ban cơ bản sau khi học xong chương 1.

- Mức độ cần đạt:

1) Về kiến thức:
- Sự điện li, mức độ điện li.

- Axit – bazơ – muối. Độ pH. Chất chỉ thị axit – bazơ.
- Phản ứng trao đổi ion.

2) Về kĩ năng:
- Giải câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

- Viết được phương trình điện li, pthh của phản ứng dưới dạng ion rút gọn.

- Xác định được môi trường của dung dịch và tính pH, [H+] của dung dịch.

- Tính nồng độ mol và tính toán theo pthh.

3) Thái độ: Học sinh có ý thức trung thực, tự giác, tích cực.
II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA

- Hình thức: 30 câu trắc nghiệm khách quan.

- Học sinh làm bài trên lớp.

	III. MA TRẬN


Nội dung kiến thức


	Mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng


	Vận dụng

ở mức cao hơn
	

	1. Sự điện li và mức độ điện li
	Câu:1,2,3,5
	Câu: 4,9
	Câu:6
	
	

	Số câu hỏi
	4
	2
	1
	
	7

	Số điểm
	1.3
	0.7
	0.3
	
	2.3 (23%)

	2. Axit – bazơ – muối. Độ pH. Chất chỉ thị axit – bazơ.
	Câu:7,8,11,23,24,25,26
	Câu:18,20,22

	Câu:10,12,13,21,27
	Câu:30
	

	Số câu hỏi
	7
	3
	5
	1
	16

	Số điểm
	2.3
	1
	1.7
	0.3
	5.3(53%)

	3. Phản ứng trao đổi ion.


	Câu:14
	Câu:15,16,19,29
	Câu:28,17
	
	

	Số câu hỏi
	1
	4
	2
	
	7

	Số điểm
	0.3
	1.3
	0.7
	
	2.3 (23%)

	Tổng số câu hỏi
	12
	9
	8
	1
	30

	Tổng số điểm
	4.0
	3.0
	2.7
	0.3
	10(100%)


IV. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA
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TRƯỜNG THPT MINH THUẬN                     MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11





              Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề).

Họ và tên:......................................................SBD:........................Lớp 11....

ĐỀ 1:

   Chọn phương án đúng nhất  A, B, C hoặc D cho  các câu sau đây:

Câu 1: Câu nào dưới đây là đúng khi nói về sự điện li 

A. Sự điện li là sự hòa tan một chất vào nước tạo ra dd . 

B. Sự điện li là sự phân li 1 chất dưới tác dụng của dòng điện .

C. Sự điện li là sự phân li 1 chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước.

D. Sự điện li thực chất là quá trình oxi hóa khử.
Câu 2: Các dung dịch axit, bazơ, muối dẫn điện được là do trong dung dịch của chúng có các

A. ion trái dấu             B. anion             C. cation                     D. chất
Câu 3: Cho các chất dưới đây HNO3, NaOH, BaSO4, NaCl, H2SO3, CuSO4, Cu(OH)2. Các chất điện li mạnh là:

A.NaOH, BaSO4, NaCl, H​2SO3                       B.HNO3, NaOH, NaCl, CuSO4
C.NaCl, H2SO3, CuSO4                                                     D.BaSO4, NaCl, CuSO4, Cu(OH)2
Câu 4: Phương trình điện li nào sau đây không đúng?

A. HNO3                      H+   +  NO3-                 C. HCO3-            
[image: image1]             H+    +   CO32-
B. Na2​SO4                   Na2+   +  SO42-               D. Sn(OH)2       
[image: image2]            Sn2+  +  2OH-
Câu 5: Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ 0,10 mol /l, dung dịch nào dẫn điện kém nhất 

A. HCl 

B. HF


C.HI


D. HBr

Câu 6: 100 ml dung dịch H2SO4 0,2M có số mol của ion H+ và SO42- lần lượt là:

A. 0,02 và 0,01
B. 0,04 và 0,02
C. 0,02 và 0,02
D. 0,2 và 0,4

Câu 7: Nhận xét nào sau đây đúng

            A. Zn(OH)2 là axit lưỡng tính.                    B. Zn(OH)2 là một bazơ chất lưỡng tính.


            C. Zn(OH)2 là một hyđroxit lưỡng tính.     D. Zn(OH)2 là một bazơ.
Câu 8: Chän c©u tr¶ lêi ®óng, khi nãi vÒ muèi axit:

A. Muèi axit lµ muèi mµ dung dÞch lu«n cã pH < 7

B. Muèi axit lµ muèi ph¶n øng ®­îc víi baz¬

C. Muèi axit lµ muèi vÉn cßn hy®ro trong ph©n tö

D. Muèi  axit lµ muèi mµ anion gèc axit cßn H ph©n li ra H+ 

Câu 9: Dung dịch CH3COOH  0,01M có :

A.
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Câu 10: dd H2SO4 0,005M có pH là 

A. 2                        
    B. 3                          C. 4                          D. 5

Câu 11: Hãy chỉ ra điều sai về pH 

A. pH = -lg [H+]       B. pH + pOH = 14      C. [H+] = 10 a thì pH= a       D. [H+]. [OH-] = 10-14
Câu 12: dd HNO3 có pH = 3. Cần pha loãng dd trên bao nhiêu lần để thu được dd có pH=4

A. 1,5lần                B. 10lần                      C. 2 lần                                 D. 5 lần
Câu 13: Trộn 100 ml dung dịch HCl 1M với 400 ml dung dịch NaOH 0,375 M . Vậy pH dung dịch thu được có giá trị là

A. 1

B. 13


C. 0,05


D. không xác định được
Câu 14 : Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết 

                 A. Những ion nào tồn tại trong dung dịch .

                 B. Nồng độ những ion nào trong dung dịch lớn nhất.

                 C. Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.

                 D. Không tồn tại phân tử trong dung dịch các chất điện li.
Câu 15: Cặp chất nào sau đây có thể tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch?

       A. Na2CO3 + KCl.    B. NaHCO3 + HCl.
     C. Na2CO3 + Ca(NO3)2.          D. FeSO4 + NaOH.

Câu 16: Phản ứng nào sau đây có phương trình ion thu gọn là:
2H+  +  S2-  
[image: image8.wmf]®

 H2S
A. 2CH3COOH  +  K2S 
[image: image9.wmf]®

  2CH3COOK  +  K2S 

B. FeS  +  2HCl  
[image: image10.wmf]®

  FeCl2  +  H2S

C. Na2S   +  2HCl  
[image: image11.wmf]®

  2NaCl  +  H2S
D. CuS  +  H2SO4 (loãng)  
[image: image12.wmf]®

  CuSO4  +  H2S
Câu 17: V ml dd KOH 0,1M cần dùng để kết tủa hết ion Fe3+ trong 100 ml dd FeCl3 0,2M là:

A. 100ml

B. 200ml 

C. 600ml

D. 300ml.
Câu 18: Trong dung dịch HCl 0,010M, tích số ion của nước là:


A. [H+][OH-]  < 1,0.10-14                                  B. [H+][OH-]   > 1,0.10-14
            C. [H+][OH-] = 1,0.10-14                                   D. Không xác định được.
Câu 19: Kết tủa CdS được tạo thành trong dung dịch cặp chất nào dưới đây?


A. CdCl2 + NaOH      B. Cd(NO3)2 + H2S         C. Cd(NO3)2  + HCl       D. CdCl2 + Na2SO4
Câu 20:  Muối nào sau đây không phải là muối axit? 
A. Na2HPO3 

B. Ca(HCO3)2​
    
    C. NaHSO4

       D. Na2HPO4

Câu 21: Cho 0,24gam Mg vào 0,5 lít dung dịch HCl có pH = 2.Tính V khí H2 (đkc)? (Cho Mg=24).

       
A. 0,056lít 

B.0,224lít

    C.2,24lít

       D.0,56lít

Câu 22:  Nhỏ một giọt phenolphthalein vào dung dịch NaOH, dung dịch có màu hồng. Nhỏ từ từ dung dịch HCl cho tới dư vào dung dịch có màu hồng trên thì:
A. Màu hồng vẫn không thay đổi.
B. Màu hồng nhạt dần rồi biến mất.

C. Màu hồng đậm dần.

D. Màu hồng nhạt dần rồi mất hẳn, sau đó chuyển sang xanh.

Câu 23: Chọn câu trả lời đúng trong số các câu dưới đây, ở 250C

A. Trong dung dịch có môi trường axit, [H+].[OH-]>10-14     
B. Trong mọi dung dịch, [H+].[OH-]=10-14
C. Trong dung dịch có môi trường bazơ, [H+].[OH-]<10-14   
D. A và C đúng.

Câu 24: Dãy gồm các axit 2 nấc là:

A.   HCl, H2SO4, H2S, CH3COOH              B.   H2CO3, H2SO3, H3PO4, HNO3
C.   H2SO4, H2SO3, HF, HNO3                    D.   H2S, H2SO4, H2CO3, H2SO3

Câu 25: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ có thể xãy ra khi có ít nhất một trong các điều kiện nào sau đây? Sản phẩm tạo thành:

A.chất kết tủa.          B. chất khí.                   C. chất điện li yếu.    D. 1 trong 3 điều kiện trên.

Câu 26: Dung dịch bazơ ở 250C có:


A. (H+( = 10-7M



B. (H+( < 10-7 M


C. (H+(  > 10-7M



D. (H+( (OH-( > 10-14 M

Câu 27: Cho thêm nước vào 100ml dung dịch axit HCl có pH=2 thu được V ml dung dịch có pH=3. Giá trị của V là:         A. 900ml          B. 1000ml            C. 1100ml           D. 10000ml

Câu 28:  Cho phản ứng sau :  Fe(NO 3)3  + A  
[image: image13.wmf]®

  B + KNO3. Vậy A, B lần lượt là:

         A. KCl, FeCl3
            B. K2SO4, Fe2(SO4)3

C. KOH, Fe(OH)3              D. KBr, FeBr3
Câu 29:  Bệnh đau dạ dày là do lượng dư axit HCl trong dạ dày quá cao. Để giảm bớt lượng axit khi bị đau, người ta thường dùng chất nào sau đây?

           A. Muối ăn (NaCl)     B. Thuốc muối ( NaHCO3)     C. Đá vôi (CaCO3)    D. Chất khác.

Câu 30: Trộn lẫn dung dịch chứa 1g NaOH với dung dịch chứa 1g HCl,dung dịch thu được có giá trị ( cho: Na=23; O=16; H=1; Cl=35,5 )
A. pH>7

B. pH=7


C. pH<7

        D. pH=8

--- Hết ---
KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2
I. MỤC ĐÍCH KIỂM TRA

- Kiểm tra mức độ đạt chuẩn kiến thức kĩ năng trong chương trình môn hóa học 11 ban cơ bản sau khi học xong chương 2.

- Mức độ cần đạt:

1) Về kiến thức: Nitơ, amoniac và muối amoni; axit nitric và muối nitrat; photpho; axit photphoric và muối photphat.

2) Về kĩ năng:

- Viết phương trình phản ứng hóa học.

- Giải nhanh bài tập trắc nghiệm.

3) Thái độ: Học sinh có ý thức tự giác, tích cực

II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA

- Hình thức: Trắc nghiệm khách quan 100%.

- Học sinh làm bài trên lớp.

III. MA TRẬN

	Nội dung kiến thức


	Mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng


	

	1. Nitơ
	Câu:1,2,3,4
	Câu:4
	Câu:5
	

	Số câu hỏi
	4
	1
	1
	6

	Số điểm
	1.3
	0.3
	0.3
	2 (20%)

	2. Amoniac và muối amoni 
	Câu: 7,9
	Câu: 8,10
	Câu:11,12
	

	Số câu hỏi
	2
	2
	2
	6

	Số điểm
	0.7
	0.7
	0.7
	2.1 (21%)

	3. Axit nitric và muối nitrat
	Câu:13,14,15,16,17
	Câu:29
	Câu:18,19
	

	Số câu hỏi
	5
	1
	2
	8

	Số điểm
	1.7
	0.3
	0.7
	2.7  (27%)

	4. Photpho
	Câu:20,21
	
	Câu:22

	

	Số câu hỏi
	2
	
	1
	3

	Số điểm
	0.7
	
	0.3
	1.0 (10%)

	5. Axit photphoric và muoi photphat
	Câu:23,27
	Câu:25
	Câu: 24,26
	

	Số câu hỏi
	2
	1
	2
	5


	Số điểm
	0.7
	0.3
	0.7
	1,7 (17%)


	6. Phân bón hóa học
	Câu:28,30
	
	
	

	Số câu hỏi
	2
	
	
	2

	Số điểm
	0.7
	
	
	0.7(7%)

	Tổng số câu

Tổng số điểm
	17
5.7(57%)
	5
1.6(16%)
	8
2.7(27%)
	30

10 (100%)


IV. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA
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TRƯỜNG THPT MINH THUẬN                     MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11





              Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề).

Họ và tên:......................................................SBD:........................Lớp 11....

ĐỀ 1:

   Chọn phương án đúng nhất  A, B, C hoặc D cho  các câu sau đây:

Câu 1: Tìm câu không đúng:

A. Nguyên tử của các nguyên tố nhóm VA có 5 electron ở lớp ngoài cùng.
B. So với các nguyên tố cùng nhóm VA, nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ nhất.
C. So với các nguyên tố cùng nhóm VA, nitơ có tính kim loại mạnh nhất.

D. Do phân tử N2 có liên kết ba rất bền nên nitơ trơ ở nhiệt độ thường.

Câu 2: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm VA là

A. ns2np5

B. ns2np3

C. ns2np2

D. ns2np4
Câu 3: Trong công nghiệp, nitơ được điều chế bằng cách nào sau đây

A. Dùng than nóng đỏ tác dụng hết oxi của không khí

B. Dùng đồng để oxi hoá hết oxi của không khí ở nhiệt độ cao

C. Hoá lỏng không khí rồi chưng cất phân đoạn

D. Dùng hiđro tác dụng hết với oxi ở nhiệt độ cao rồi hạ nhiệt độ để nước ngưng tụ

Câu 4: Câu nào đúng trong các câu sau

  A. Nitơ không duy trì sự hô hấp vì nitơ là một khí độc

  B. Vì có liên kết ba, nên phân tử nitơ rất bền và ở nhiệt độ thường khá trơ về mặt hoá học

  C. Khi tác dụng với kim loại hoạt động, nitơ thể hiện tính khử

  D. Trong phản ứng: N2 + O2 ( 2NO, nitơ thể hiện tính oxi hoá và số oxi hoá của nitơ tăng từ 0 đến +2

Câu 5: Thể tích khí N2 thu được (đktc) khi nhiệt phân hoàn toàn 20 gam NH4NO2 là (N=14, H=1, O=16 )
A. 2,24 lít

B. 22,4 lít

C. 7 lít

D. 11,25 lít

Câu 6: Kim loại nào sau đây phản ứng với nitơ ở điều kiện thường.

A. Li                               B. Na                              C. Mg                              D. Al

Câu 7: Câu nào sau đây không đúng

A. Amoniac là khí không màu, không mùi, tan nhiều trong nước

B. Amoniac là một bazơ

C. Đốt cháy NH3 không có xúc tác thu được N2 và H2O 

D. Phản ứng tổng hợp NH3 từ N2 và H​2 là phản ứng thuận nghịch

Câu 8: Phương trình phản ứng nào sau đây không thể hiện tính khử của NH3

  A. 4NH3 + 5O2 
[image: image14.wmf]0
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 4NO + 6H2O
B. NH3 + HCl ( NH4Cl

  C. 8NH3 + 3Cl2 ( N2 + 6NH4Cl

D. 2NH3 + 3CuO 
[image: image15.wmf]0
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 3Cu + N2 + 3H2O

Câu 9: Trong dung dịch,  amoniac là một bazơ yếu là do

A. amoniac là một trong những khí tan nhiều trong nước

B. phân tử amoniac là phân tử có cực

C. khi tan trong nước phân tử amoniac kết hợp với nước tạo ra các ion NH4+ và OH-
D. Khi tan trong nước, chỉ một phần nhỏ các phân tử amoniac kết hợp với ion H+ của nước,tạo ra các ion NH4+ và OH-
Câu 10: Hiện tượng nào xảy ra khi dẫn khí NH3 đi qua ống đựng bột CuO nung nóng

A. Bột CuO từ màu đen sang màu trắng

B. Bột CuO từ màu đen sang màu đỏ, có hơi nước ngưng tụ

C. Bột CuO từ màu đen sang màu xanh, có hơi nước ngưng tụ

D. Bột CuO không thay đổi màu

Câu 11: Để điều chế 4 lít NH3 từ N2 và H2 với hiệu suất 25% thì thể tích N2 cần dùng ở cùng điều kiện là

A. 16 lít

B. 4 lít


C. 8 lít


D. 2 lít

Câu 12: Sản phẩm phản ứng nhiệt phân nào dưới đây là không đúng ?


A. NH4Cl  
[image: image16.wmf]0
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  NH3 + HCl                     
B. NH4HCO3 
[image: image17.wmf]0

t

¾¾®

 NH3 + H2O + CO2     

C. NH4NO3  
[image: image18.wmf]0
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  NH3 + HNO3 

D. NH4NO2  
[image: image19.wmf]0

t

¾¾®

 N2 + 2H2O

Câu 13: Axit nitric tinh khiết, không màu để ngoài ánh sáng lâu ngày sẽ chuyển thành

A. màu đen sẫm
B. màu vàng
C. màu trắng đục
D. không chuyển màu

Câu 14: Câu nào không đúng khi nói về muối nitrat

A. tất cả đều tan trong nước

B. tất cả đều là chất điện li mạnh

C. tất cả đều không màu

D. tất cả đều kém bền đối với nhiệt 

Câu 15: Những kim loại nào sau đây không tác dụng được với dung dịch HNO3 đặc, nguội

A. Fe, Al

B. Cu, Ag

C. Zn, Pb

D. Mn, Ni

Câu 16: Cho HNO3 đặc vào than nung nóng có khí bay ra là

A. CO2




B. NO2



C. hỗn hợp khí CO2 và NO2

D. không có khí bay ra

Câu 17: Nhiệt phân AgNO3 thu được

A. Ag2O, NO2

B. Ag2O, NO2, O2
C. Ag, NO2, O2
D. Ag2O, O2
Câu 18: Cho 3,72 gam hợp kim Mg và Al vào dung dịch HNO3 loãng dư thấy có 1,12 lít (đktc) khí N2O duy nhất bay ra. Khối lượng của Mg trong hợp kim là ( Al=27, Mg=24 )

A. 4,8 gam

B. 0,48 gam

C. 0,24 gam


D. 2,4 gam

Câu 19: Đem nung một lượng Cu(NO3)2 sau một thời gian thì dừng lại, để nguội, đem cân thấy khối lượng giảm 27 gam. Vậy khối lượng Cu(NO3)2 đã bị nhiệt phân là ( Cu=64, N=14, O=16 )

A. 25 gam

B. 24,5 gam

C. 47 gam

D. 49 gam

Câu 20: Các dạng thù hình quan trọng của P là:
A. P đỏ và P đen.
B. P trắng và P đỏ.
C. P trắng, P đen, P đỏ.
D. P trắng và P đen.
Câu 21:  Kẽm photphua được ứng dụng dùng để làm

        A.  thuốc chuột
B. thuốc trừ sâu
C. thuốc diệt cỏ dại

D. thuốc nhuộm

Câu 22:   Trong phương trình phản ứng H2SO4 + P → H3PO4 + SO2 + H2O. Hệ số của P là:

A. 1                      B. 2                                C. 4                                D. 5

Câu 23: Chọn câu trả lời không đúng:
A. Các muối photphat trung hòa của natri, kali, amoni đều tan trong nước.
B. Tất cả các muối đihiđrophotphat đều tan được trong nước.
C. Các muối photphat trung hòa của hầu hết các kim loại(trừ Na, K) đều không tan trong nước.
D. Tất cả các muối hiđrophotphat đều tan được trong nước.
Câu 24: Trộn 100 ml dung dịch H3PO4 1M với V ml dung dịch KOH 1M thu được muối trung hoà. Giá trị của V là

A. 300 

B. 200


C. 150


D. 100

Câu 25: Dung dịch nước của axit photphoric có chứa các ion (không kể H+ và OH- của nước)

A. H+, PO43-




B. H+, HPO42-, PO43-


C. H+, H2PO4-, PO43-



D. H+, H2PO4-, HPO42-, PO43-
Câu 26: Thuốc thử dùng để nhận biết 3 dung dịch: HCl, HNO3 và H3PO4 là

A. quỳ tím

B. Cu

C. dung dịch AgNO3

D. Cu và AgNO3
Câu 27: Hoá chất nào sau đây được dùng để điều chế H3PO4 trong công nghiệp

A. Ca3(PO4)2, H2SO4 loãng


B. CaHPO4, H2SO4 đặc

C. P2O5, H2SO4 đặc



D. H2SO4 đặc, Ca3(PO4)2
Câu 28: Phân lân supephotphat đơn có thành phần hóa học là:

A. Ca(H2PO4)2   và Ca3(PO4)3                       B. Ca(H2PO4)2 và CaSO4.2H2O 

C. Ca(H2PO4)2                                                D. Ca3(PO4)2

Câu 29: Cho Fe(III) oxit tác dụng với axit nitric thì sản phẩm thu được là:

A. Fe(NO3)2, NO và H2O                               B. Fe(NO3)2, NO2 và H2O 

C. Fe(NO3)2, N2                                              D. Fe(NO3)3 và H2O

Câu 30: Phân kali được đánh giá bằng hàm lượng % của chất nào


A. K

B. K2O

C. phân kali đó so với tạp chất
D. Cách khác


--- Hết ---

ĐỀ THI HỌC KÌ I
Môn: Hóa 11 – Cơ bản

Thời gian: 45 phút

I. MỤC ĐÍCH KIỂM TRA:

- Kiểm tra mức độ đạt chuẩn kiến thức kĩ năng trong chương trình môn hóa học 11 ban cơ bản sau khi học xong HK 1.

- Mức độ cần đạt:

1) Về kiến thức:

- Chủ đề 1: Sự điện li

- Chủ đề 2: Nitơ – Photpho.

- Chủ đề 3: Cacbon – Silic.

- Chủ đề 4: Đại cương về hoá học hữu cơ.

2) Về kỹ năng:

- Viết phương trình điện li và viết phương trình hoá học của phản ứng dưới dạng ion thu gọn.

- Xác định môi trường của dung dịch và tính pH của dung dịch.

- Tính nồng độ mol, khối lượng.

- Xđ CTPT hoặc CTCT của chất.

3) Thái độ: Học sinh có ý thức tự giác, tích cực, cẩn thận.

II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA: trắc nghiệm 100%

III. MA TRẬN:

	Tên Chủ đề


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng


	Cộng

	
	TNKQ
	TNKQ
	TNKQ
	

	Chủ đề 1:

SỰ ĐIỆN LI


	Câu: 12,17,21
	Câu: 20,10,13,30
	Câu: 18,17
	

	Số câu:9

Số điểm:30đ
	Số câu:3

Số điểm: 1,0
	Số câu:4
Số điểm:1,3
	Số câu:2

Số điểm:0,7
	Số câu:9

3,0điểm =30%

	Chủ đề 2:

NITƠ - PHOTPHO
	Câu: 2,9,5,23
	Câu:25,8,28
	Câu:14,26,24
	

	Số câu: 9

Số điểm: 3,0
	Số câu:4
Số điểm:1,3 đ 
	Số câu: 3

Số điểm: 1,0 
	Số câu:3

Số điểm:1,0
	Số câu: 10
3,3 điểm=33%

	Chủ đề 3:

CACBON - SILIC


	Câu:19,1,15
	Câu:29,11,27
	
	

	Số câu: 6

Số điểm :2,đ    
	Số câu:3

Số điểm: 1,0
	Số câu:3

Số điểm: 1,0
	
	Số câu: 6

2,0điểm=20%

	Chủ đề 4: 

ĐẠI CƯƠNG HỮU CƠ.


	Câu:3,4,6
	 
	Câu:16,22
	

	Số câu: 6 

Số điểm: 2,0      
	Số câu:3

Số điểm:1,0
	 
	Số câu:2

Số điểm:0,7
	Số câu: 5 
1,7điểm=17%

	Tổng số câu 

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	Số câu: 13

Số điểm: 4,3

4,3 %
	Số câu: 10

Số điểm: 3,3

33 %
	Số câu:7

Số điểm:2,4
2,4%
	Số câu: 30

Số điểm: 10

Tỉ lệ: 100%


IV. ĐỀ THI:
   SỞ GD & ĐT KIÊN GIANG            ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – NĂM 2013-2014

TRƯỜNG THPT MINH THUẬN                         MÔN: HOÁ HỌC 11





            Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề).

Họ và tên:......................................................SBD:........................Lớp 11....

ĐỀ 1:

Cho biết: Mg = 24; Ca = 40; Na = 23; K = 39; Rb = 85; Cs = 133; Cu = 64; Fe = 56; Zn = 65; 

Al = 27; H= 1;O = 16; N = 14; C = 12; Cl = 35,5; S = 32; P = 31.

   Chọn phương án đúng nhất  A, B, C hoặc D cho  các câu sau đây:

Câu 1: Khi cho nước tác dụng với oxit axit thì axit sẽ không được tạo thành, nếu oxit axit đó là:

A. Lưu huỳnh đioxit.
B. Đinitơ pentaoxit.
C. Silic đioxit.
D. Cacbon đioxit.
Câu 2: Công thức cấu tạo của phân tử nitơ là:

A. N=N.
B. N≡N.
C. N-N.
D. N2.
Câu 3: Trong thành phần phân tử chất hữu cơ nhất thiết phải có:

A. Các nguyên tố C, H, N, O
B. Các nguyên tố C, H, O.
C. Các nguyên tố C, H, N.
D. Nguyên tố C.
Câu 4: Định nghĩa đúng về đồng phân:

A. Những hợp chất khác nhau nhưng có cùng công thức cấu tạo.
B. Những đơn chất khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử.
C. Những hợp chất khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử.
D. Những hợp chất giống nhau nhưng có cùng công thức phân tử.
Câu 5: Ở điều kiện thường, P hoạt động hóa học như thế nào so với N2 ?

A. Bằng nhau.
B. P mạnh hơn.
C. P yếu hơn.
D. Không xác định được.
Câu 6: Cho các chất: C2H6, C2H2, C3H8, C6H12, C5H12, C8H16,C6H14, C8H18. Có bao nhiêu chất là đồng

 đẳng của nhau ?

A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 5.
Câu 7: Cho 10ml dung dịch HCl có pH = 3. Thêm vào đó x ml nước cất khuấy đều, thu được dung dịch có pH = 4. Hỏi x bằng bao nhiêu ?

     
A. 10ml
    
B. 90ml

C. 100ml

D. 40ml

Câu 8: HNO3 loãng không thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với:

A. Fe2O3.
B. FeO.
C. Fe.
D. Fe(OH)2.
Câu 9: H3PO4 là axit có:

A. Không có tính oxi hóa.
B. Tính oxi hóa mạnh.
C. Vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.
D. Tính oxi hóa yếu.
Câu 10: Nhóm chất nào sau đây chỉ gồm các chất điện li mạnh?

A. HCl, Ba(OH)​2, CH3COOH.
B. NaCl, H2S, (NH4)2SO4.
C. HNO3, MgCl2, HF.
D. HCl, NaOH, KNO3.
Câu 11:  Để khắc chữ trên thủy tinh người ta dùng dung dịch nào sau đây ?

A. Dung dịch HF.
B. Dung dịch HBr.
C. Dung dịch HCl.
D. Dung dịch HI.
Câu 12: Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đây là đúng ?

A. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro là axít.
B. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.
C. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ.
D. Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.
Câu 13: Phương trình ion thu gọn 
[image: image20.wmf]2

HOHHO

+-

+¾¾®

. Biểu diễn bản chất của phản ứng hóa học nào sau đây?

A. KHSO4 + KOH 
[image: image21.wmf]¾¾®

 K2SO4 + H2O.
B. 2CO2 + Ca(OH)2
[image: image22.wmf]¾¾®

 CaCO3 + 2H2O.
C. HCl + NaOH 
[image: image23.wmf]¾¾®

 NaCl + H2O.
D. H2SO4 + Ba(OH)2 
[image: image24.wmf]¾¾®

 BaSO4 + 2H2O.
Câu 14: Cho 19,2 g kim loại M tan hết trong dung dịch HNO3 dư thu được 4,48 lít khí NO duy nhất (đktc). 

Kim loại M là:

A. Al.
B. Cu.
C. Fe.
D. Mg.
Câu 15: Tính oxi hóa của cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau ?

A. C + H2O → CO + H2.
B. C + 2CuO → 2Cu + CO2.
C. C + O2 → CO2.
D. 3C + 4Al → Al4C3.
Câu 16: Thành phần % của một hợp chất hữu cơ (X) chỉ chứa C, H, O theo thứ tự là: 54,6%; 9,1%; 36,3%. Công thức đơn giản nhất của X là:

        A. C3H6O                   B. C2H4O                   C. C5H9O                 D. C4H8O2
Câu 17: Theo A-rê-ni-ut, chất nào dưới đây là axit ?
A. HBrO3.
B. CdSO4.
C. Cr(NO3)2.
D. CsOH.
Câu 18: Trộn 50ml dung dịch HCl 1M với 50ml dung dịch HCl 2M thu được dung dịch HCl có nồng độ là:

A. 2M
B. 2,5M
C. 4M
D. 1,5M
Câu 19: Số oxi hóa cao nhất của silic thể hiện ở hợp chất nào sau đây ?

A. Mg2Si.
B. SiO.
C. SiH4.
D. SiO2.
Câu 20: Dung dịch chất nào dưới đây có môi trường axit ?

A. NH4Cl.
B. Na3PO4.
C. KClO4.
D. NaNO3.
Câu 21: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi:

A. Có sự tăng nồng độ của các ion tham gia phản ứng.
B. Có sản phẩm kết tủa, chất khí hoặc chất điện li yếu.
C. Các chất phản ứng phải là những chất dễ tan.
D. Các chất tham gia phải là chất điện li mạnh.
Câu 22: Chất hữu cơ X có công thức đơn giản nhất là CH2O và phân tử khối bằng 180 gam/mol. Công 

thức phân tử của X là?

A. C6H12O6
B. C5H12O6
C. C5H10O6
D. C6H10O6
Câu 23: Trong phòng thí nghiệp để làm khô khí NH3 người ta dùng hóa chất nào sau đây:

     A. H2SO4 đặc                           B. CaO                  C. P2O5                         D. CuSO4
Câu 24: Cho 1,5 mol Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thì số mol khí NO (sản phẩm khử duy

 nhất) ở điều kiện tiêu chuẩn thu được là:

A. 1,5 mol
B. 3 mol
C. 1 mol
D. 2 mol
Câu 25: Axit HNO3 đặc nguội không phản ứng với tất cả nhóm kim loại nào sau đây?

A. Cu, Al, Fe, Ag
B. Mg, Ca, Ag, Ni
C. Zn, Cr, Cu, Pb
D. Cr, Al, Fe, Au
Câu 26: Cho 300 ml dung dịch NaOH 1M phản ứng với 200 ml H3PO4 1M. Cô cạn dung dịch sau phản 

ứng, sấy khô sản phẩm ta thu được m gam muối. Giá trị của m là:

A. 40,4 gam
B. 26,2 gam
C. 38,2 gam
D. 30,4 gam
Câu 27: Silic phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?

A. Na2SiO3, Na3PO4, NaCl.
B. CuSO4, SiO2, H2SO4 loãng.
C. F2, Mg, NaOH.
D. HCl, Fe(NO3)3, CH3COOH.
Câu 28: Phản ứng Al + HNO3loãng → Al(NO3)3 + N2O + H2O. Tổng hệ số các chất tham gia và sản phẩm 

phản ứng  là:

A. 64.
B. 61.
C. 20.
D. 38.
Câu 29: Natri silicat có thể được tạo thành bằng cách:

A. Cho Si tác dụng với dd NaCl.
B. Đun SiO2 với NaOH nóng chảy.
C. Cho SiO2 tác dụng với dd NaOH loãng.
D. Cho dd K2SiO3 tác dụng với dd NaHCO3.
Câu 30: Trong dung dịch axit axetic có những phần tử nào? 


A. H+, CH3COO-                 


B. H+, CH3COO-, H2O       


C. CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O

D. CH3COOH, CH3COO-, H+ ----
----------- HẾT ----------

( Chú ý: Học sinh không được sử dụng bất kì tài liệu gì. Kể cả bảng hệ thống tuần hoàn)
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